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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

(2,0đ) 

  Trình bày khái niệm và nguyên nhân của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh 

của lớp vỏ địa lí. Lấy một ví dụ minh họa?. 

2,0 

  • Khái niệm 

o Là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của 

mỗi bộ phận lãnh thổ của lớp vỏ địa lí. 

• Nguyên nhân:  

o Tất cả các thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động của nội 

lực 

o  và ngoại lực     

o chúng xâm nhập, tác động nhau, trao đổi vật chất và năng lượng   gắn bó 

mật thiết    một thể thống nhất và hoàn chỉnh. 

 

• Hs cho 1 VD minh họa 

 

1,5 đ 

 

 

Mỗi ý 

đúng 

được 

0.25 

 

 

 

0,5đ 

2 

(2,0đ) 

 a.Tính tới 0h ngày 01/04/2009, tổng dân số Việt Nam là 85.789.573 người, 

trong đó có 42.483.378 nam và 43.306.195 nữ. Hãy cho biết tỉ số giới tính và 

tỉ lệ nam giới trong tổng số dân? (0.5 điểm) 

 

0.5 

  

 
 

 

Mỗi ý 

đúng 

được 

0.25đ 

  b. Giả sử tỷ suất gia tăng tự nhiên của Việt nam là 1,32% và không thay đổi 

trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2025. Em hãy tính và điền kết quả vào 

bảng số liệu dưới đây: (1.5 điểm) 

 

1.5 

   

Năm  Dân số ( triệu người) 

2000 77.63 

2005 82.89 

2006 83.99 

2007 85.1 

2009  

2010 88.51 

2025 107.75 
 

Mỗi ý 

đúng 

được 

0.25đ 

 

 

 Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học?  

 

2 
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3 

(2,0đ) 

GIA TĂNG TỰ NHIÊN 

 

•  Dân số tăng lên hay giảm đi do 2 nhân tố: 

• Sinh. 

• Tử. 

• Là động lực làm gia tăng dân số Thế giới. 

 

Mỗi ý 

đúng 

được 

0.25đ 

  GIA TĂNG CƠ HỌC 

• Dân số tăng lên hay giảm đi do 2 nhân tố: 

• Nhập cư. 

• Xuất cư. 

• Là động lực làm gia tăng dân số từng địa phương, quốc gia, khu vực 

Mỗi ý 

đúng 

được 

0.25đ 

4 

(1,0đ) 

 

 

Em hãy điền vào chỗ trống sau cho hoàn chỉnh khái niệm và nguyên nhân quy 

luật địa đới. 

 

1,0 

- (1) Của tất cả các thành phần địa lí 

- (2) Vĩ độ 

- (3) Bức xạ mặt trời 

- (4) Xích đạo về hai cực 

Mỗi ý 

đúng 

được 

0.25đ 

5 

(3,0đ) 

a Vẽ biểu đồ tròn thể hiện Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn trên Thế giới, thời 

kì 1990 – 2005 

3,0 

- Vẽ hai hình tròn 

- Nếu thiếu/sai mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm. Các dạng biểu đồ khác không chấm 

điểm. 

2,0 

 

b  Từ biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét?. 1,0 

- Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn trên Thế giới, thời kì 1990 – 2005 có sự 

thay đổi. 

Tỷ lệ dân thành thị tăng 

Dẫn chứng số liệu. 

Tỷ lệ dân thành thị giảm 

Dẫn chứng số liệu. 

(Nhận xét đúng được 0,5; có số liệu được 0,5) 

Mỗi ý 

đúng 

được 

0.25đ 

                                                                    

                                                                           ---- HẾT ---- 


